KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 4:  BÉ THÍCH ĂN QUẢ NGỌT, RAU XANH
Thời gian thực hiện 5 tuần từ ngày 20/1/2025 - 14/03/2025.
GV: Trần Thị Huyền – Nhà trẻ A
	Mục tiêu

	Nội dung
	Hoạt động

	                                       I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	                                 * Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe

	5.Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh...).
	- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn; vứt rác đúng nơi quy định.
+ Chuẩn bị chỗ đi ngủ.
- Trẻ tập tự xúc ăn.
+ Xúc cơm ăn, uống nước.
+ Tự  biết rửa tay khi tay bẩn, rửa tay trước khi ăn, trẻ đã biết lau miệng và uống nước sau khi trẻ ăn xong.
-Tập tự phục vụ: Xúc cơm, uống nước  Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau  mặt.
+ Trẻ biết ngồi vào bàn khi ăn, xúc cơm ăn không làm rơi vãi cơm ra ngoài, biết tự uống nước sau khi ăn xong.
	- Các hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh hàng ngày.

	                                                 * Phát triển vận động


	13.Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động: đi, chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm theo cô.

	- Bước lên bục  ( cao 15 cm)
- Chạy đổi hướng.

	* HĐ chơi tập có chủ định:
+ VĐCB:
- Bước lên bục  ( cao 15 cm)
- Chạy đổi hướng.
+ TCVĐ: 
- Cây cao, cỏ thấp.

	15. Trẻ thực hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném, đá bóng.Thực hiện phối hợp vận động tay mắt trong: tung , bắt, ném, 
	- Tập ném, bắt, nhún, bật:
+ Bật tại chỗ. 
+ Bật qua vòng

	* HĐ chơi tập có chủ định:
+ VĐCB:
- Bật tại chỗ. 
- Bật qua vòng
+ TCVĐ: 
- Chuyền bóng.
- Đuổi bắt bóng.


	17. Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động: nhào đất nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.                              
	-  Xâu vòng  
     
	* Chơi tập ở các góc: xâu vòng xanh, đỏ, xâu vòng hoa lá...


	II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	 18. Sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.

	- Sờ nắn, nhìn, ngửi ... hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật.
- Nếm vị của một số thức ăn, quả (ngọt - mặn - chua).
	* HĐ chơi tập có chủ định:
+ NBTN: Cây xoài, cây sấu
+ NBTN: Quả cam, quả chuối.
+ NBTN: Củ Su hào, củ cà rốt
+ NBTN: Rau bắp cải, Rau muống.
+ Trò chuyện sáng: Về các loài rau củ quả quanh bé



 

	20. Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.
	 + Tên và một số đặc điểm nổi bật của hoa quả quen thuộc
	

	21. Chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh theo yêu cầu.
	+ Nhận biết phân biêt màu xanh, đỏ



	* HĐ chơi tập có chủ định:
- NBPB: quả màu xanh, quả màu đỏ.


	                                           III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	27. Trẻ phát âm rõ tiếng
	- Phát âm các âm khác nhau
- Nói rõ các tiếng
	Hoạt động hàng ngày 

	28. Đọc  được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo. 
- Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện
	- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát và truyện ngắn Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng. Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý. 

	* HĐ chơi tập có chủ định
+ Thơ : Cây dây leo, bắp cải xanh, hoa kết trái.
+ Truyện : Thỏ con ăn gì, quả thị.
*Chơi tập buổi chiều:
Làm quen,xem tranh truyện, nghe kể …

	            IV.  PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI- THẨM MỸ

	41.Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.
- Trẻ nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc
	-Hát được các bài hát trong chủ đề.
-Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
-Nói được tên các bài hát, bản nhạc đơn giản.
· Nói được tên tác giả của các bài hát và bản nhạc đó.
· Biết được nội dung của các bài hát, bản nhạc.
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
DH: Cây bắp cải
+ Nghe hát:  Em yêu cây xanh, Con chim hót trên cành cây, vườn cây của ba.
	* HĐ chơi tập có chủ định:
- DH: Cây bắp cải
+ Nghe hát:  Em yêu cây xanh, Con chim hót trên cành cây, vườn cây của ba.
- TC âm nhạc: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ, Nhảy theo nhạc, tiếng hát ở đâu, tai ai tinh. - Biểu diễn cuối chủ đề: Quả
- Hoạt động góc ,hoạt động chiều : 
- Làm quen các bài hát

	42.Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di mầu, nặn, xé, vò, xếp hình.
·  Tô màu tranh không chườm ra ngoài.
· Vẽ các đường nét đúng theo yêu cầu. 
· Xem tranh

	* HĐ chơi tập có chủ định:
· Tạo hình:
+ Tô màu cây xanh, củ cà rốt, quả táo.
+ Nặn quả cà chua, quả cam
* Chơi ở góc:
Xâu vòng, vẽ ,tô màu



 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH :BÉ YÊU CÂY XANH
(Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày: 20/ 1 đến  24/ 1/ 2025) 
	Thứ/ HĐ

	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
T   Thứ 6

	Đón trẻ - TDS
	- Trò chuyện: cho trẻ xem tranh và quan sát các loại cây xanh gần gũi.
- Thể dục sáng: Cho trẻ tập với bài tập thể dục: “ Em yêu cây xanh”.


	
Chơi tập có chủ định
	PTNT:
NBTN: 
cây sấu, cây xoài
	 PTTC:
 VĐCB: 
 Bước lên bục
TCVĐ: 
Cây cao, cỏ thấp
	PTTCXH – TM:
Tạo hình:
 Tô màu cây xanh.
	PTNN
Thơ:
Cây dây leo

	PTTCXH – TM: Âm nhạc:
Nghe hát: Em yêu cây xanh. 
Trò chơi: Ai nhanh nhất.

	Dạo chơi ngoài trời
	* Hoạt động có mục đích: Dạo chơi,trò chuyện,quan sát cây phượng, quan sát cây xoài,cây sấu,chơi tập thể: rồng rắn lên mây...
* Trò chơi vận động: Gà trong vườn rau, gieo hạt,bốn mùa,cây cao cổ thấp...
* Chơi tự do: Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi ngoài trời.
*Hoạt động thay thể: Giao lưu trò chơi, nhảy erobic

	Chơi ,hoạt động ở các góc
	*Góc chơi thao tác vai: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ, bán hàng các loại cây.
*Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp hàng rào bảo vệ vườn cây. Xếp đường đi.trồng cây xanh...
+ Bài tập mở: Tô màu cái lá, thân cây, cành cây....
* Góc vận động:Chơi với bóng, múa hát, nghe nhạc một số bài hát về  chủ đề.

	Ăn ngủ
	- Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.
- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.
- Rèn kỹ năng đi vệ sinh  

	Chơi tập buổi chiều
	- HD trẻ đi giày dép
- Xem tranh ảnh về cây xanh.
- Làm quen thơ: “Cây dây leo”
- Làm quen bài hát :Em yêu cây xanh 
- Chơi tự chọn.
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Thứ 2
	
Thứ 3
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	Đón trẻ
TDS
	- Trò chuyện: cho trẻ xem tranh và quan sát các loại quả gần gũi.
- Thể dục sáng: Tâp theo bài hát : Quả.

	
Chơi tập có chủ định
	PTNT 
Trò chuyện về ngày tết 

	  PTTC: 
-cho trẻ luyện ném trúng đích
	PT TCXH: cho trẻ xâu vòng hoa

	 PTNN:
Kể chuyện cho trẻ nghe 
	 PT TCXH: 
  Âm nhạc: 
NH DC: Lý cây xanh
TC: cây cao cỏ thấp

	Dạo chơi ngoài trời
	* Hoạt động có mục đích: Dạo chơi, trò chuyện,Quan sát vườn cổ tích, quan sát cây,,vườn hoa, dạo chơi sưởi nắng ấm...
* Trò chơi vận động: Bóng tròn to; gieo hạt, bóng bay xanh;bong bóng xà phòng...
* Chơi tự do: Chơi theo ý thích; nhặt lá, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với lá cây.
*Hoạt động thay thể: Giao lưu trò chơi, nhảy erobic

	Chơi,hoạt động  ở các góc
	*Góc chơi thao tác  vai: Bé em ,cho em ăn,ngủ. Bán hoa, rau , bánh, kẹo
*Góc hoạt động với đồ vật:  Xâu vòng hoa lá , Xếp bàn để bày hoa quả.                             Nặn quả,tô màu tranh về các loài rau	
* Góc vận động : Múa hát nghe nhạc một số bài hát về chủ đề.


	Ăn ngủ
	- Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.
- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.
- Tập cho trẻ thói quen ngủ ở trường một giác khoảng 150p  


	Chơi tập buổi chiều
	- Xem tranh ảnh về các loại quả.
- làm quen bài hát : về rau
- Tô màu vở chủ đề.
- Lao động vệ sinh





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ BIẾT NHIỀU LOẠI RAU
(Thời gian thực hiện 2 tuần: Từ 10/02 - 21/02/2025)
Tuần 1 từ 10/02 – 14/02/2024
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Đón trẻ
TDS
	- Trò chuyện: cho trẻ xem tranh và quan sát các loại rau gần gũi.
- Thể dục sáng: Cho trẻ tập với bài tập thể dục với cành hoa.


	
Chơi tập có chủ định
	Trò chuyện về các loài rau theo phương pháp unis

	 PTNT
NBTN : Rau bắp cải, Rau muống.
	PTNN:
Thơ:
 Bắp cải xanh .
	PT TCXHTM
Âm nhạc:
- Dạy hát: Cây bắp cải
T/c: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ.
	PT TCXH: Tạo hình:
Tô màu củ cà rốt


	Dạo chơi ngoài trời
	* Hoạt động có mục đích: quan sát vườn rau, cây rau khoai,quan sát thời tiết,chơi trò chơi TT “Gà trong vườn rau” ...
* Trò chơi vận động: Gà trong vườn rau, gieo hạt,lộn cầu vồng,lăn bóng...
* Chơi tự do: Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi ngoài trời.
*Hoạt động thay thể: Giao lưu trò chơi, nhảy erobic

	Chơi, hoạt động  ở các góc
	*Góc chơi thao tác vai: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ, bán hàng các loại cây, các loại rau.
*Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp hàng rào bảo vệ vườn cây, xếp  đường đi. Bài tập mở: Tô màu, ghép tranh các loài rau,củ,xâu vòng hoa lá...
* Góc vận động:Chơi với bóng, múa hát, nghe nhạc một số bài hát về  chủ đề.

	Ăn ngủ
	- Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.
- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.
- Tập cho trẻ thói quen ngủ ở trường một giác khoảng 150 đúng giờ... 

	Chơi tập buổi chiều
	- HD trò chơi: Gà trong vườn rau.
- Làm quen bài thơ: “Bắp cải xanh” 
- Làm quen bài hát : Cây bắp cải
- Đọc đồng dao “ lúa ngô là cô đậu nành”
- Lao động vệ sinh
- Chơi tự chọn


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ BIẾT NHIỀU LOẠI RAU
Tuần 2 từ 17/02 đến ngày 21/02/2025
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Đón trẻ
TDS
	- Trò chuyện: cho trẻ xem tranh và quan sát các loại rau gần gũi.
- Thể dục sáng: Cho trẻ tập với bài tập thể dục với cành hoa.


	
Chơi tập có chủ định
	PTNT
NBTN : Củ su hào,củ cà rốt


	PTTC
Thể dục: 
VĐCB: Chạy đổi hướng.
TCVĐ: Bắt bóng.
	PT TCXH: Tạo hình:
Nặn quả cà chua.
	PTNN:
Chuyện:
 Thỏ con ăn gì . 
	PT TCXHTM
Âm nhạc:
- Nghe hát: Con chim hót trên cành cây.
T/c: Tiếng hát ở đâu.


	Dạo chơi ngoài trời
	* Hoạt động có mục đích: Dạo chơi nhặt lá,quan sát cây rau mồng tơi,quan sát thời tiết, luống rau cải...
* Trò chơi vận động: Gà trong vườn rau, gieo hạt,lộn cầu vồng,lăn bóng...
* Chơi tự do: Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi ngoài trời.
*Hoạt động thay thể: Giao lưu trò chơi, nhảy erobic


	Chơi, hoạt động  ở các góc
	*Góc chơi thao tác vai: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ, bán hàng các loại cây.
*Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp hàng rào bảo vệ vườn cây. Xếp đường đi. Bài tập mở: Tô màu các loài rau,củ.
* Góc vận động:Chơi với bóng, múa hát, nghe nhạc một số bài hát về  chủ đề.

	Ăn ngủ
	- Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.
- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.

	Chơi tập buổi chiều
	- Đọc đồng dao: Đi cầu đi quán.
- Tô màu vở chủ đề.
- Làm quen chuyện: “Thỏ con ăn gì” 
- Làm quen bài hát : Con chim hót trên cành cây
- Lao động vệ sinh
- Chơi tự chọn



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH : BÉ THÍCH CÁC LOẠI QUẢ.
(Thời gian thực hiện2 tuần từ ngày: Từ 24/2 – 7/3/2025)
Tuần 1: Từ ngày 24/02 – 28/02/2025
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	Đón trẻ
TDS
	- Trò chuyện: cho trẻ xem tranh và quan sát các loại quả gần gũi.
- Thể dục sáng: Tâp theo bài hát : Quả.

	
Chơi tập có chủ định
	PTNT 
NBTN: 
Quả cam, quả chuối

	  PTTC: 
-VĐCB: bật tại chỗ
 TCVĐ: đuổi bắt  bóng.
	PT TCXH: Tạo hình:
Tô màu quả táo

	 PTNN:
Truyện:
 Qủa thị 
	 PT TCXH:   Âm nhạc: 
Nghe hát: Vườn cây của ba.
TC: Nhảy theo nhạc.

	Dạo chơi ngoài trời
	* Hoạt động có mục đích: Dạo chơi, trò chuyện,Quan sát vườn cổ tích, quan sát cây,,vườn hoa, dạo chơi sưởi nắng ấm...
* Trò chơi vận động: Bóng tròn to; gieo hạt, bóng bay xanh;bong bóng xà phòng...
* Chơi tự do: Chơi theo ý thích; nhặt lá, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với lá cây.
*Hoạt động thay thể: Giao lưu trò chơi, nhảy erobic


	Chơi,hoạt động  ở các góc
	*Góc chơi thao tác  vai: Bé em ,cho em ăn,ngủ. Bán hoa, quả , bánh, kẹo
*Góc hoạt động với đồ vật:  Xâu vòng hoa lá , Xếp bàn để bày hoa quả.                             Nặn quả,tô màu tranh về các loài quả	
* Góc vận động : Múa hát nghe nhạc một số bài hát về chủ đề.


	Ăn ngủ
	- Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.
- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.
- Tập cho trẻ thói quen ngủ ở trường một giác khoảng 150p  

	Chơi tập buổi chiều
	- Xem tranh ảnh về các loại quả.
- Ôn bài sáng
- Làm quen câu chuyện “quả thị”
- Tô màu vở chủ đề.
- Lao động vệ sinh
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	Đón trẻ
TDS
	- Trò chuyện: cho trẻ xem tranh và quan sát các loại quả gần gũi.
- Thể dục sáng: Tâp theo bài hát : Quả.

	
Chơi tập có chủ định
	PTNT 
NBPB: 
Quả màu đỏ, quả màu xanh.

	  PTTC: 
-VĐCB: bật qua vòng
 TCVĐ: chuyền bóng
	PT TCXH: Tạo hình:
Nặn quả cam

	 PTNN:
Thơ:
 Hoa kết trái 
	 PT TCXH:   Âm nhạc: 
BDCCĐ bài: Quả và một số bài trong chủ đề.
NH: hoa kết trái


	Dạo chơi ngoài trời
	* Hoạt động có mục đích: Dạo chơi, trò chuyện,Quan sát vườn cổ tích, quan sát cây,,vườn hoa, dạo chơi sưởi nắng ấm...
* Trò chơi vận động: Bóng tròn to; gieo hạt, bóng bay xanh;bong bóng xà phòng...
* Chơi tự do: Chơi theo ý thích; nhặt lá, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với lá cây.
*Hoạt động thay thể: Giao lưu trò chơi, nhảy erobic

	Chơi,hoạt động  ở các góc
	*Góc chơi thao tác  vai: Bé em ,cho em ăn,ngủ. Bán hoa, quả , bánh, kẹo
*Góc hoạt động với đồ vật:  Xâu vòng hoa lá , Xếp bàn để bày hoa quả.                             Nặn quả,tô màu tranh về các loài quả	
* Góc vận động : Múa hát nghe nhạc một số bài hát về chủ đề.


	Ăn ngủ
	- Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.
- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.
- Tập cho trẻ thói quen ngủ ở trường một giác khoảng 150p  


	Chơi tập buổi chiều
	- Xem tranh ảnh về các loại quả.
- làm quen bài hát : Quả
- Làm quen bài thơ “Hoa kết trái”
- Tô màu vở chủ đề.
- Lao động vệ sinh
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